Tính từ đuôi i
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	5
	
	
	
	6
	
	

	
	7
	
	8
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Across
3. nhỏ bé
4. rẻ
10. dễ
11. nặng
12. dễ thương
13. buồn bã
14. đen
	Down
1. cũ
2. dài
5. đáng sợ
6. đỏ
7. nóng
8. cao, đắt tiền
9. đông, nhiều


